
BỘ Y TẾ 

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:            /ATTP-SP 
V/v thu hồi sản phẩm  

          Hà Nội, ngày       tháng      năm 2026 

 

Kính gửi: 

   - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

   - Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh; 

   - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố. 

 

Cục An toàn thực phẩm nhận được công văn số 2024/CV-PC03(Đ5) ngày 

02/02/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng về việc đề 

nghị phối hợp thực hiện các thủ tục để thu hồi sản phẩm. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát 

điều tra - Công an thành phố Hải Phòng đã xác định được 165 lô sản phẩm thực phẩm 

bảo vệ sức khỏe (có danh sách kèm theo) là hàng giả. Các lô sản phẩm thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe này do Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược - Mỹ phẩm Vinpharma (địa chỉ: 

Lô D3, Cụm Công nghiệp thực phẩm Hapro, xã Thuận An, Hà Nội) sản xuất. Cục An 

toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Rà soát, kiểm tra và phối hợp với Cơ quan có thẩm quyền tại địa phương tiến 

hành thu hồi toàn bộ 165 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả (có 

danh sách kèm theo) trên địa bàn. Trong quá trình rà soát, kiểm tra nếu phát hiện các lô 

sản phẩm nêu trên đang lưu thông trên thị trường thì tiến hành thu hồi, hướng dẫn tiêu 

huỷ và cung cấp ngay thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải 

Phòng để xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật; đồng thời, báo cáo về Cục An 

toàn thực phẩm. 

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại: Kế hoạch số 

331/KHBCĐTƯATTP ngày 26/02/2026 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an 

toàn thực phẩm về triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2026; công 

văn số 8693/BYT-ATTP ngày 11/12/2025 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác 

kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm; công văn số 656/BYTATTP ngày 

01/02/2026 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độ thực phẩm và công văn 

số 2223/ATTP-PCTTR ngày 05/11/2025 của Cục An toàn thực phẩm về việc tăng 

cường công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm. 
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3. Báo cáo kết quả về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 24/03/2026 để tổng 

hợp, báo cáo. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Đỗ Xuân Tuyên (để báo cáo); 

- CQCSĐT- Công an thành phố Hải Phòng; 

- Trang TTĐT của Cục ATTP (để đăng tải); 

- Lưu: VT, SP. 

Q. CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Chu Quốc Thịnh 
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Danh sách 165 lô hàng giả bị thu hồi 

Stt Tên hàng 
Ngày sản 

xuất 
Số lô 

1 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nucare mầm tỏi cô đơn Taimuho, 

dung tích: 125ml, nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Dược 

Mỹ Phẩm VINPHARMA. Hạn sử dụng: 04/08/2028. Tương nhân 

chịu trách nhiệm về chất lượng và phân phối sản phẩm: Công Ty 

Trách nhiệm hữu hạn MTV NUCARE PHARMA 

4/8/2025 08125 

2 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Michi viên khớp 1500 Extra, 40 viên/ 

lọ, nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Dược Mỹ Phẩm 

VINPHARMA. Hạn sử dụng: 28/07/2028. Thương nhân chịu 

trách nhiệm về sản phẩm: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

MICHI USA 

28/7/2025 0725 

3 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe THELOFLUDOL; Hạn sử đụng: 

11/08/2028;  Quy cách: thùng 70 hộp x hộp 125 ml. Nhà sản xuất: 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm VINPHARMA. Chịu 

trách nhiệm sản phẩm: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ 

DƯỢC PHẨM THIÊN LỘC PHÁT. 

11/8/2025 0825 

4 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HAGIKO NATTO Plus; Hạn sử đụng: 

06/08/2028;  Quy cách: thùng 56 hộp x 10 vỉ x 10 viên. Nhà sản 

xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm VINPHARMA. 

Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm và phân phối: CÔNG 

TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM HAGIMED 

6/8/2025 0825 

5 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MICHI CALCI Extra; Hạn sử đụng: 

28/07/2028;  Quy cách: thùng 48 hộp x 30 viên. Nhà sản xuất: 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm VINPHARMA. 

Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm: CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM MICHI USA 

28/7/2025 0725 

6 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HAGI CALCI D3; Hạn sử đụng: 

07/08/2028;  Quy cách: thùng 96 hộp x 100 viên. Nhà sản xuất: 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm VINPHARMA. 

Thương nhân chịu trách nhiệm và phân phối sản phẩm: CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM HAGIMED 

7/8/2025 0825V 

7 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HAGIKO EXTRA; Hạn sử đụng: 

14/08/2028;  Quy cách: thùng 96 hộp x 100 viên. Nhà sản xuất: 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm 

VINPHARMA.Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm và 

phân phối: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC 

PHẨM HAGIMED 

14/8/2025 0825 

8 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MICHI LEGO EXTRA, quy cách: 

10ml/ ống x 20 ống/ hộp, nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn 

dược - mỹ phẩm VINPHARMA. Hạn sử dụng:15/07/2028. Tổ 

chức chịu trách nhiệm sản phẩm: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM MICHI USA. 

15/7/2025 0725 

9 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MICHI LEGO EXTRA, quy cách: 

10ml/ ống x 20 ống/ hộp. Hạn sử dụng: 10/02/2028, nhà sản xuất: 

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Dược Mỹ Phẩm VINPHARMA.Tổ 

 

10/02/2025  
0225 
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chức chịu trách nhiệm về sản phẩm: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM MICHI USA 

10 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ZIN ZIN NUCARE, quy cách: 

10ml/ống x 20 ống/ hộp, nhà sản xuất:Công ty cổ phần tập đoàn 

dược - mỹ phẩm VINPHARMA, Hạn sử dụng: 30/06/2028. Tổ 

chức chịu trách nhiệm sản phẩm: Công Ty TNHH Một Thành Viên 

NUCARE PHARMA 

30/6/2025 06125 

11 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe GINKO DK PLUSS, quy cách: 100 

viên/ hộp, nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn dược - mỹ phẩm 

VINPHARMA. Hạn sử dụng: 10/06/2028. Thương nhân chịu 

trách nhiệm sản phẩm: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚC 

HƯNG PHARMA. 

10/6/2025 0625 

12 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe PADA BRAIN GOLD, quy cách: 10 

viên/ vỉ x 10 vỉ/ hộp, nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn dược 

- mỹ phẩm VINPHARMA. Hạn sử dụng: 01/07/2028. Thương 

nhân chịu trách nhiệm sản phẩm: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM GIÁ SỈ. 

1/7/2025 0725 

13 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe PADA BRAIN GOLD, quy cách: 10 

viên/ vỉ x 10 vỉ/ hộp. Hạn sử dụng: 15/02/2028, nhà sản xuất: Công 

ty Cổ Phần Tập Đoàn Dược Mỹ Phẩm VINPHARMA.Thương 

nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM GIÁ SỈ 

15/2/2025 0225 

14 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MAMA-DH GOLD, quy cách: 30 

viên/ hộp, nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn dược - mỹ phẩm 

VINPHARMA. Hạn sử dụng: 05/06/2028. Thương nhân chịu 

trách nhiệm sản phẩm: CÔNG TY TNHH SX TM DƯỢC PHẨM 

VTYT DH PHARMA. 

5/6/2025 0625 

15 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HAGASCONE FORTE, quy cách: 

10ml/ túi x 20 túi/ hộp, nhà sản xuất:Công ty cổ phần tập đoàn 

dược - mỹ phẩm VINPHARMA. Hạn sử dụng: 01/07/2028. 

Thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm: CÔNG TY TNHH MTV 

DƯỢC PHẨM HAGIMED. 

1/7/2025 07125 

16 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HAGASCONE, quy cách: 10ml/ túi 

x 20 túi/ hộp. Hạn sử dụng: 01/07/2028, nhà sản xuất: Công ty Cổ 

Phần Tập Đoàn Dược Mỹ Phẩm VINPHARMA. Thương nhân 

chịu trách nhiệm về sản phẩm: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN DƯỢC PHẨM HAGIMED 

1/7/2025 07225 

17 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe NUCARE CALCI NANO 

D3K2DHA, quy cách: 6 vỉ/ hộp x 10 viên/ vỉ, nhà sản xuất: Công 

ty cổ phần tập đoàn dược - mỹ phẩm VINPHARMA. Hạn sử 

dụng:30/06/2028. Thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm: Công 

Ty TNHH Một Thành Viên NUCARE PHARMA 

30/6/2025 0625 

18 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HAGIKO EXTRA, quy cách: 100 

viên/hộp. Hạn sử dụng: 01/07/2028, nhà sản xuất: Công ty Cổ 

Phần Tập Đoàn Dược Mỹ Phẩm VINPHARMA. Thương nhân 

chịu trách nhiệm về sản phẩm và phân phối: CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM HAGIMED 

1/7/2025 0725 
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19 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ON SLEEP PLUS, quy cách: 30 viên/ 

hộp, nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn dược - mỹ phẩm 

VINPHARMA, ngày sản xuất: 04/06/2025, Hạn sử dụng: 

04/06/2028. Bản quyền và phân phối: CÔNG TY TNHH TM 

GLAD HEALTH. 

4/6/2025 0625 

20 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe IMMUGOL QB (Đông trùng hạ thảo 

Cao Linh Chi), 30 viên/hộp. Hạn sử dụng: 04/06/2028, nhà sản 

xuất: Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Dược Mỹ Phẩm VINPHARMA. 

Thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm: CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM QUỐC BẢO 

4/6/2025 0625 

21 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ON SLEEP PLUS, quy cách: 30 

viên/hộp. Hạn sử dụng: 14/07/2028, nhà sản xuất: Công ty Cổ 

Phần Tập Đoàn Dược Mỹ Phẩm VINPHARMA. Bản quyền phân 

phối: CÔNG TY TNHH TM GLAD HEALTH 

14/7/2025 0725 

22 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DIỆU THANH BẢO PHẾ, quy cách: 

10 viên/vỉ x 3 vỉ/hộp, nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn dược 

- mỹ phẩm VINPHARMA. Hạn sử dụng: 14/07/2028. Thương 

nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm và phân phối: 

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDI FRANCE - VIỆT NAM. 

14/7/2025 0725 

23 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MAXKO CALCID, quy cách: 10 

ml/ống x 20 ống/hộp, nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Dược Mỹ phẩm VINPHARMA. Hạn sử đụng: 14/07/2028. 

Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: Công Ty 

TNHH Dược Phẩm Duy Khương 

14/7/2025 0725 

24 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe PREGCARE IQ FORCE, quy cách: 

30 viên/ hộp, nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn dược - mỹ 

phẩm VINPHARMA. Hạn sử dụng: 12/09/2027. Thương nhân 

chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm và phân phối: CÔNG TY 

TNHH DƯỢC PHẨM PHÚ TRÍ ĐỨC.  

12/9/2024 0924 

25 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đạm Sữa Fushi, quy cách: 10 viên/ vỉ 

x 6 vỉ/ hộp, nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn dược - mỹ 

phẩm VINPHARMA. Hạn sử dụng:05/01/2027. Thương nhân 

chịu trách nhiệm sản phẩm: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHÚ 

THỌ. 

6/8/2024 0824 

26 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đạm sữa FUSHI, quy cách: 10 viên/ 

vỉ x 6 vỉ/hộp. Hạn sử dụng: 20/06/2028, nhà sản xuất: Công ty Cổ 

Phần Tập Đoàn Dược Mỹ Phẩm VINPHARMA.Thương nhân chịu 

trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHÚ THỌ 

20/6/2025 0625 

27 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BAVE GATO, quy cách: 5 viên/ vỉ x 

12 vỉ/ hộp, nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn dược - mỹ 

phẩm VINPHARMA. Hạn sử dụng: 02/01/2028. Thương nhân 

chịu trách nhiệm sản phẩm: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

FRANCE VIỆT NAM. 

2/1/2025 0125 

28 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BAVEGATO, quy cách: 5 viên/ vỉ x 

12 vỉ/ hộp. Ngày sản xuất: 20/06/2025. Nhà sản xuất: Công ty Cổ 

Phần Tập Đoàn Dược Mỹ Phẩm VINPHARMA. Thương nhân 

20/6/2028 0625 
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công bố và chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm: CÔNG TY 

TNHH DƯỢC PHẨM FRANCE VIỆT NAM 

29 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe GINKGO DK, quy cách: 60 viên/ lọ 

x 1lọ/ hộp, nhà sản xuất:Công ty cổ phần tập đoàn dược - mỹ phẩm 

VINPHARMA. Hạn sử dụng:15/04/2028. Thương nhân chịu trách 

nhiệm sản phẩm: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚC 

HƯNG PHARMA. 

15/4/2025 0425 

30 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MICHI ZINTHY EXTRA, quy cách: 

10ml/ ống x 20 ống/ hộp, nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn 

dược - mỹ phẩm VINPHARMA. Hạn sử dụng: 14/07/2028. 

Thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm: CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM MICHI USA. 

14/7/2025 0725 

31 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SAMJIN ESTRO PLUS, quy cách: 

30 viên/ lọ x 1lọ/ hộp, nhà sản xuất:Công ty cổ phần tập đoàn dược 

- mỹ phẩm VINPHARMA. Hạn sử dụng: 10/04/2028. Thương 

nhân chịu trách nhiệm sản phẩm:CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM SAMJIN VIỆT NAM. 

10/4/2025 0425 

32 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MICHI VIÊM KHỚP 1500 EXTRA, 

quy cách: 30 viên/ hộp, nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn 

dược - mỹ phẩm VINPHARMA. Hạn sử dụng: 28/07/2028. 

Thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm: CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM MICHI USA. 

28/7/2025 0725 

33 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MICHI CALCI SYRUP NGƯỜI 

LỚN, quy cách: 10ml/ ống x 20 ống/hộp, nhà sản xuất: Công ty cổ 

phần tập đoàn dược - mỹ phẩm VINPHARMA. Hạn sử dụng: 

28/07/2028. Thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm: CÔNG TY 

CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MICHI USA. 

28/7/2025 0725 

34 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hagisun 3B, quy cách: 100 viên/hộp. 

Hạn sử dụng: 05/08/2028, nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Tập 

Đoàn Dược Mỹ Phẩm VINPHARMA. Thương nhân chịu trách 

nhiệm về sản phẩm và phân phối: CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM HAGIMED 

5/8/2025 0825 

35 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CERE PROMAX, quy cách: 30 

viên/hộp.  Hạn sử dụng: 20/06/2028, nhà sản xuất: Công ty Cổ 

Phần Tập Đoàn Dược Mỹ Phẩm VINPHARMA. Thương nhân 

chịu trách nhiệm về sản phẩm và phân phối: CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM LMD VIỆT NAM 

20/6/2025 0625 

36 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe AUSTROGEL, quy cách: 10ml/gói x 

20 gói/hộp, nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ 

phẩm VINPHARMA. Hạn sử dụng: 01/07/2028. Thương nhân 

chịu trách nhiệm về sản phẩm: CÔNG TY TNHH AUSVIFA 

1/7/2025 07325 

37 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe AUSTROGEL, quy cách: 10ml/gói x 

20 gói/hộp. Hạn sử dụng: 01/07/2028, nhà sản xuất: Công ty Cổ 

Phần Tập Đoàn Dược Mỹ Phẩm VINPHARMA. Thương nhân 

chịu trách nhiệm về sản phẩm: CÔNG TY TNHH AUSVIFA 

1/7/2025 07125 

38 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe AUSTROGEL, quy cách: 10ml/gói x 

20 gói/hộp. Hạn sử dụng: 01/07/2028, nhà sản xuất: Công ty Cổ 
1/7/2025 07225 
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Phần Tập Đoàn Dược Mỹ Phẩm VINPHARMA. Thương nhân 

chịu trách nhiệm về sản phẩm: CÔNG TY TNHH AUSVIFA 

39 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hagitol Fort, quy cách: 10 viên/ vỉ x 

10 vỉ/ hộp. Hạn sử dụng: 04/06/2028, nhà sản xuất: Công ty Cổ 

Phần Tập Đoàn Dược Mỹ Phẩm VINPHARMA. Thương nhân 

chịu trách nhiệm về sản phẩm và phân phối: CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM HAGIMED 

4/6/2025 0625 

40 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HAGITOL FORT, quy cách: 10 viên/ 

vỉ x 10 vỉ/ hộp, nhà sản xuất:Công ty cổ phần tập đoàn dược - mỹ 

phẩm VINPHARMA. Hạn sử dụng: 05/01/2028. Thương nhân 

chịu trách nhiệm sản phẩm: CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC 

PHẨM HAGIMED. 

5/1/2025 0125 

41 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HAGITOL FORT, quy cách: 10 viên/ 

vỉ x 10 vỉ/ hộp. Hạn sử dụng: 14/02/2028, nhà sản xuất: Công ty 

Cổ Phần Tập Đoàn Dược Mỹ Phẩm VINPHARMA. Thương nhân 

chịu trách nhiệm về sản phẩm và phân phối: CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM HAGIMED 

14/2/2025 0225 

42 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HAGIKO NATTO Plus, quy cách: 

100 viên/hộp. Hạn sử dụng: 14/07/2028, nhà sản xuất: Công ty Cổ 

Phần Tập Đoàn Dược Mỹ Phẩm VINPHARMA. Thương nhân 

chịu trách nhiệm về sản phẩm và phân phối: CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM HAGIMED 

14/7/2025 0725 

43 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MICHI CALCI EXTRA, quy cách: 

60 viên/vỉ, nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn dược - mỹ phẩm 

VINPHARMA. Hạn sử dụng: 28/07/2028.  Thương nhân chịu 

trách nhiệm sản phẩm: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

MICHI USA. 

28/7/2025 0725 

44 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MAXKO HEMA Pro, quy cách: 10 

ml/ống x 20 ống/hộp. Hạn sử dụng: 16/06/2028, nhà sản xuất: 

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Dược Mỹ Phẩm VINPHARMA. 

Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm và phân phối: CÔNG 

TY TNHH DƯỢC PHẨM DUY KHƯƠNG 

16/6/2025 0625 

45 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DERBONCALS D3-K2, quy cách: 

60 viên/hộp, nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn dược - mỹ 

phẩm VINPHARMA. Hạn sử dụng: 06/05/2028. Thương nhân 

chịu trách nhiệm sản phẩm và phân phối: CÔNG TY CP NGHIÊN 

CỨU VÀ PHÁT TRIỂN DƯỢC CỔ TRUYỀN HOÀNG GIA. 

6/5/2025 0525 

46 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ANGEL BONE D3+K2, quy cách: 60 

viên/hộp, nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn dược - mỹ phẩm 

VINPHARMA. Hạn sử dụng: 25/07/2028. Thương nhân chịu 

trách nhiệm sản phẩm và phân phối: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM  

LIÊN DOANH ĐỨC. 

25/7/2025 0725 

47 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BRAIN ACTIVE, quy cách: 30 

viên/hộp. Hạn sử dụng: 05/06/2028, nhà sản xuất: Công ty Cổ 

Phần Tập Đoàn Dược Mỹ Phẩm VINPHARMA. Phân phối bởi: 

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH XUẤT NHẬP KHẨU PQ 

HEALTHCARE 

5/6/2025 0625 
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48 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SIRO DIỆU THANH, quy cách: 

5ml/gói x 30 gói/hộp, nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn dược 

- mỹ phẩm VINPHARMA. Hạn sử dụng: 24/07/2028. Thương 

nhân chịu trách nhiệm sản phẩm: CÔNG TY TNHH ĐTTM 

DƯỢC PHẨM PHÚ NGUYÊN. 

24/7/2025 07125 

49 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SIRO DIỆU THANH, quy cách: 

5ml/gói x 30 gói/hộp, nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn dược 

- mỹ phẩm VINPHARMA. Hạn sử dụng: 24/07/2028. Thương 

nhân chịu trách nhiệm sản phẩm: CÔNG TY TNHH ĐTTM 

DƯỢC PHẨM PHÚ NGUYÊN. 

24/7/2025 07225 

50 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HEPA-QB, quy cách: 10 viên/ vỉ x 3 

vỉ/hộp.  Hạn sử dụng: 14/07/2028, nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần 

Tập Đoàn Dược Mỹ Phẩm VINPHARMA. Thương nhân chịu 

trách nhiệm công bố sản phẩm: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN DƯỢC PHẨM QUỐC BẢO 

14/7/2025 0725 

51 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe NUCARE TỎI XUYÊN KHƯƠNG, 

quy cách: 10 viên/ vỉ x 10 vỉ /hộp. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Dược Mỹ phẩm VINPHARMA. Hạn sử dụng: 

18/06/2028. Thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm: Công Ty 

TNHH Một Thành Viên NUCARE PHARMA 

18/6/2025 0625 

52 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LIVER SILYRIN, quy cách: 5 viên/ 

vỉ x 12 vỉ/ hộp, nhà sản xuất:Công ty cổ phần tập đoàn dược - mỹ 

phẩm VINPHARMA, ngày sản xuất:14/07/2025, Hạn sử 

dụng:14/07/2028. Thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HAPPY PHARMA 

14/7/2025 0725 

53 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Michi Cough Extra, quy cách: 100 

viên/hộp.  Hạn sử dụng: 16/06/2028, nhà sản xuất: Công ty Cổ 

Phần Tập Đoàn Dược Mỹ Phẩm VINPHARMA.Thương nhân chịu 

trách nhiệm về sản phẩm: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

MICHI USA 

16/6/2025 06125 

54 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MICHI CALCI SYRUP TRẺ EM, 

quy cách: 10ml/ ống x 20 ống/hộp, nhà sản xuất: Công ty cổ phần 

tập đoàn dược - mỹ phẩm VINPHARMA. Hạn sử dụng: 

28/07/2028. Thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm: CÔNG TY 

CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MICHI USA. 

28/7/2025 0725 

55 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Michi NEURO 240, quy cách: 100 

viên/hộp. Hạn sử dụng: 05/08/2028, nhà sản xuất: Công ty Cổ 

Phần Tập Đoàn Dược Mỹ Phẩm VINPHARMA.Thương nhân chịu 

trách nhiệm về sản phẩm: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

MICHI USA 

5/8/2025 0825 

56 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Michi NEURO 240, quy cách: 100 

viên/hộp.  Hạn sử dụng: 20/06/2028, nhà sản xuất: Công ty Cổ 

Phần Tập Đoàn Dược Mỹ Phẩm VINPHARMA.Thương nhân chịu 

trách nhiệm về sản phẩm: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

MICHI USA 

20/6/2025 0625 

57 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MICHI ARGININ Extra, quy cách: 

30 viên/hộp. Hạn sử dụng: 18/12/2027, nhà sản xuất: Công ty Cổ 

Phần Tập Đoàn Dược Mỹ Phẩm VINPHARMA.Thương nhân chịu 

18/12/2024 1224 
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trách nhiệm về sản phẩm: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

MICHI USA 

58 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MICHI ARGININ Extra, quy cách: 

30 viên/hộp. Hạn sử dụng: 25/10/2027, nhà sản xuất: Công ty Cổ 

Phần Tập Đoàn Dược Mỹ Phẩm VINPHARMA.Thương nhân chịu 

trách nhiệm về sản phẩm: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

MICHI USA 

25/10/2024 1024 

59 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe STOMACO, quy cách: 20 túi/hộp x 

10ml/túi Hạn sử dụng: 14/07/2028, nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần 

Tập Đoàn Dược Mỹ Phẩm VINPHARMA. Thương nhân chịu 

trách nhiệm về sản phẩm: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN 

GIA HƯNG 

14/7/2025 07225 

60 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe STOMACO, quy cách: 20 túi/hộp x 

10ml/túi, nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn dược - mỹ phẩm 

VINPHARMA.  Hạn sử dụng: 14/07/2028. Thương nhân chịu 

trách nhiệm về sản phẩm: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN 

GIA HƯNG 

14/7/2025 07125 

61 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe PADA NEWJOYMAX, quy cách: 60 

viên/hộp. Hạn sử dụng: 12/06/2028, nhà sản xuất: Công ty Cổ 

Phần Tập Đoàn Dược Mỹ Phẩm VINPHARMA.Thương nhân chịu 

trách nhiệm về sản phẩm: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

GIÁ SỈ 

12/6/2025 0625 

62 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HELTHY HEART QB, quy cách: 10 

viên/vỉ x 3 vỉ/hộp. Hạn sử dụng: 11/08/2028, nhà sản xuất: Công 

ty Cổ Phần Tập Đoàn Dược Mỹ Phẩm VINPHARMA. Thương 

nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM QUỐC BẢO 

11/8/2025 0825 

63 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe G5 GABA, quy cách: 10 viên/vỉ x 1 

vỉ/hộp.  Hạn sử dụng: 04/08/2028, nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần 

Tập Đoàn Dược Mỹ Phẩm VINPHARMA. Thương nhân công bố 

và chịu trách nhiệm: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HEALTH 

& AUTOMATIC 

4/8/2025 0825 

64 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe FUSECAN KIDDY NUCARE. Quy 

cách: 10ml/túi x 20 túi/hộp. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Dược Mỹ phẩm VINPHARMA. Hạn sử dụng: 18/06/2028. 

Thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm và phân bố: Công Ty 

TNHH Một Thành Viên NUCARE PHARMA 

18/6/2025 06125 

65 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe FUSECAN KIDDY NUCARE. Quy 

cách: 10ml/túi x 20 túi/hộp. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Dược Mỹ phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 18/06/2025. 

Hạn sử dụng: 18/06/2028. Thương nhân chịu trách nhiệm sản 

phẩm và phân bố: Công Ty TNHH Một Thành Viên NUCARE 

PHARMA 

18/6/2025 06225 

66 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HAGASCONE FORTE, quy cách: 

10ml/ túi x 20 túi/ hộp, nhà sản xuất:Công ty cổ phần tập đoàn 

dược - mỹ phẩm VINPHARMA, ngày sản xuất: 04/02/2025, Hạn 

sử dụng: 04/02/2028. Thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm: 

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM HAGIMED. 

 

04/02/2025 
02125 
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67 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BIOQUEEN PLUS++, quy cách: 45 

viên/hộp. Ngày sản xuất: 28/04/2025. Hạn sử dụng: 28/04/2028, 

nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Dược Mỹ Phẩm 

VINPHARMA.Thương nhân công bố và chịu trách nhiệm về chất 

lượng sản phẩm: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN SẢN PHẨM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

28/4/2025 0425 

68 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ phế SBK, quy cách: 20 gói/hộp x 

5ml/gói. Ngày sản xuất: 12/06/2025. Hạn sử dụng: 12/06/2028, 

nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Dược Mỹ Phẩm 

VINPHARMA. Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm và 

phân phối: CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM S.B.K 

12/6/2025 0625 

69 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BIOQUEEN PLUS++, quy cách: 30 

viên/hộp. Ngày sản xuất: 28/04/2025. Hạn sử dụng: 28/04/2028, 

nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Dược Mỹ Phẩm 

VINPHARMA. Thương nhân công bố và chịu trách nhiệm về chất 

lượng sản phẩm: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN SẢN PHẨM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

28/4/2025 0425 

70 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên ăn ngủ ngon PADAMAX, quy 

cách: 6 vỉ/ hộp x 10 viên/vỉ. Ngày sản xuất: 04/01/2025. Hạn sử 

dụng: 04/01/2028, nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Dược 

Mỹ Phẩm VINPHARMA.Thương nhân chịu trách nhiệm về sản 

phẩm: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIÁ SỈ 

4/1/2025 0125 

71 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hagi Calci D3, quy cách: 100 

viên/hộp. Ngày sản xuất: 02/07/2025. Hạn sử dụng: 02/07/2028, 

nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Dược Mỹ Phẩm 

VINPHARMA. Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm và 

phân phối: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC 

PHẨM HAGIMED 

2/7/2025 0725 

72 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DẠ DÀY HP VIỆT DƯỢC, quy cách: 

10ml/gói x 25 gói/hộp, nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn 

dược - mỹ phẩm VINPHARMA, ngày sản xuất: 10/06/2025, Hạn 

sử dụng: 10/06/2028. Thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm: 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT DƯỢC. 

10/6/2025 06225 

73 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DẠ DÀY HP VIỆT DƯỢC, quy cách: 

10ml/gói x 25 gói/hộp, nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn 

dược - mỹ phẩm VINPHARMA, ngày sản xuất: 10/06/2025, Hạn 

sử dụng: 10/06/2028. Thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm: 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT DƯỢC. 

10/06/2025

, 
06125 

74 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DẠ DÀY HP VIỆT DƯỢC, quy cách: 

10ml/gói x 25 gói/hộp, nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn 

dược - mỹ phẩm VINPHARMA, ngày sản xuất: 02/04/2025, Hạn 

sử dụng: 02/04/2028. Thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm: 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT DƯỢC. 

2/4/2025 04525 

75 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ dày HP Việt Dược, quy cách: 25 

gói/hộp. Ngày sản xuất: 12/03/2024. Hạn sử dụng: 12/03/2027, 

nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Dược Mỹ Phẩm 

VINPHARMA. Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm: 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT DƯỢC 

12/3/2024 03124 
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76 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ dày HP Việt Dược, quy cách: 25 

gói/hộp. Ngày sản xuất: 01/07/2025. Hạn sử dụng: 01/07/2028, 

nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Dược Mỹ Phẩm 

VINPHARMA. Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm: 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT DƯỢC 

1/7/2025 07225 

77 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ dày HP Việt Dược, quy cách: 25 

gói/hộp. Ngày sản xuất: 01/07/2025. Hạn sử dụng: 01/07/2028, 

nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Dược Mỹ Phẩm 

VINPHARMA. Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm: 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT DƯỢC 

 

01/07/2025 
07125 

78 

TPCN INU CAL. Quy cách: 30 viên/hộp. 

Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm 

VINPHARMA. Ngày sản xuất: 15/01/2025. Hạn sử dụng: 

15/01/2028. Tổ chức chịu trách nhiệm sản phẩm: Công Ty TNHH 

Dược Phẩm Bảo Anh 

15/1/2025 0125 

79 

TPCN KIMORU. Quy cách: 30 viên/hộp. 

Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm 

VINPHARMA. Ngày sản xuất: 06/01/2025. Hạn sử dụng: 

06/01/2028. Tổ chức chịu trách nhiệm sản phẩm: Công Ty TNHH 

Dược Phẩm Bảo Anh 

6/1/2025 0125 

80 

TPCN ZIN ZIN NUCARE. Quy cách: 20 ống/hộp. 

Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm 

VINPHARMA. Ngày sản xuất: 30/06/2025. Hạn sử dụng: 

30/06/2028. Tổ chức chịu trách nhiệm về sản phẩm: CÔNG TY 

TNHH MTV NUCARE PHARMA 

30/6/2025 06225 

81 

TPCN MINH MỤC NUCARE. Quy cách: 30 viên/hộp. Nhà sản 

xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm VINPHARMA. 

Ngày sản xuất: 02/04/2025. Hạn sử dụng: 02/04/2028. Thương 

nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm: CÔNG TY TNHH MTV 

NUCARE PHARMA 

02/4/2025 0425 

82 

TPCN NUCARE CALCI NANO D3K2DHA . Quy cách: 60 

viên/hộp. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ 

phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 30/06/2025. Hạn sử dụng: 

30/06/2028. Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản 

phẩm: CÔNG TY TNHH MTV NUCARE PHARMA 

30/6/2025 0625 

83 

TPCN NUCARE DETOXI UNAHA. Quy cách: 60 viên/hộp. Nhà 

sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm 

VINPHARMA. Ngày sản xuất: 24/03/2025. Hạn sử dụng: 

24/03/2028. Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản 

phẩm: CÔNG TY TNHH MTV NUCARE PHARMA 

24/3/2025 0325 

84 

TPCN FUSECAN KIDDY NUCARE. Quy cách: 20 gói /hộp. Nhà 

sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm 

VINPHARMA. Ngày sản xuất: 18/06/2025. Hạn sử dụng: 

18/06/2028. Tổ chức chịu trách nhiệm về sản phẩm: CÔNG TY 

TNHH MTV NUCARE PHARMA 

18/6/2025 06225 

85 

TPCN CANXI TẢO BIỂN NUCARE. Quy cách: 20 gói /hộp. Nhà 

sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm 

VINPHARMA. Ngày sản xuất: 16/04/2025. Hạn sử dụng: 

16/4/2025 04225 
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16/04/2028. Tổ chức chịu trách nhiệm về sản phẩm: CÔNG TY 

TNHH MTV NUCARE PHARMA 

86 

TPCN CANXI TẢO BIỂN NUCARE. Quy cách: 20 gói /hộp. Nhà 

sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm 

VINPHARMA. Ngày sản xuất: 16/04/2025. Hạn sử dụng: 

16/04/2028. Tổ chức chịu trách nhiệm về sản phẩm: CÔNG TY 

TNHH MTV NUCARE PHARMA 

16/4/2025 04125 

87 

TPCN Pregcare IQ Force. Quy cách: 30 viên/hộp. 

Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm 

VINPHARMA. Ngày sản xuất: 12/09/2024. Hạn sử dụng: 

12/09/2027. Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản 

phẩm và phân phối: Công Ty TNHH Dược Phẩm Phú Trí Đức 

12/9/2024 0924 

88 

TPCN Hoàng Nữ Khang. Quy cách: 30 viên/hộp. 

Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm 

VINPHARMA. Ngày sản xuất: 26/03/2025. Hạn sử dụng: 

26/03/2028 Trí Đức 

 

26/03/2025 
0325 

89 

TPCN Beauty Queen. Quy cách: 30 viên/chai x 2 chai/hộp. Nhà 

sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm 

VINPHARMA. Ngày sản xuất: 01/07/2024. Hạn sử dụng: 

01/07/2027. Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản 

phẩm: Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Dược Phẩm TONY 

PHARMA 

 

01/07/2024 
0724 

90 

TPCN LIVER TONIC PK. Quy cách: 60 viên/hộp. 

Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm 

VINPHARMA. Ngày sản xuất: 05/10/2024. Hạn sử dụng: 

05/10/2027. Chịu trách nhiệm sản phẩm và sản phẩm của: Công 

Ty TNHH TM & DV Phúc Khánh 

05/10/2024 1024 

91 

TPCN DẠ DÀY PK. Quy cách: 20 gói/hộp. 

Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm 

VINPHARMA. Ngày sản xuất: 02/04/2025. Hạn sử dụng: 

02/04/2028. Thương nhân chịu trách nhiệm và phân phối sản 

phẩm: Công Ty TNHH TM & DV Phúc Khánh 

02/04/2025 04125 

92 

TPCN DẠ DÀY PK. Quy cách: 20 gói/hộp. 

Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm 

VINPHARMA. Ngày sản xuất: 02/04/2025. Hạn sử dụng: 

02/04/2028. Thương nhân chịu trách nhiệm và phân phối sản 

phẩm: Công Ty TNHH TM & DV Phúc Khánh 

02/04/2025 04225 

93 

TPCN CALCI MK7 KIDS PK. Quy cách: 20 ống/hộp. Nhà sản 

xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm VINPHARMA. 

Ngày sản xuất: 08/04/2024. Hạn sử dụng: 08/04/2027. Thương 

nhân công bố và chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm: Công Ty 

TNHH TM & DV Phúc Khánh 

08/04/2024 0424 

94 

TPCN DHA OMEGA 3.6.9. Quy cách: 100 viên/hộp. 

Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm 

VINPHARMA. Ngày sản xuất: 16/02/2024. Hạn sử dụng: 

16/02/2027. Thương nhân chịu trách nhiệm và phân phối sản 

phẩm: Công Ty TNHH TM & DV Phúc Khánh 

16/02/2024 0224 
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95 

TPCN PK GODSAMIN. Quy cách: 30 viên/hộp. 

Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm 

VINPHARMA. Ngày sản xuất: 18/03/2023. Hạn sử dụng: 

18/03/2026. Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản 

phẩm và phân phối: Công Ty TNHH TM & DV Phúc Khánh 

18/03/2023 0323 

96 

TPCN BENOS - QB. Quy cách: 30 viên/hộp. 

Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm 

VINPHARMA. Ngày sản xuất: 20/08/2024. Hạn sử dụng: 

20/08/2027. Thương nhân chịu trách nhiệm công bố sản phẩm: 

Công Ty TNHH Dược Phẩm Quốc Bảo 

20/8/2024 0824 

97 

TPCN MUZGO - QB. Quy cách: 30 viên/hộp. 

Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm 

VINPHARMA. Ngày sản xuất: 20/06/2025. Hạn sử dụng: 

20/06/2028. Thương nhân chịu trách nhiệm công bố sản phẩm: 

Công Ty TNHH Dược Phẩm Quốc Bảo 

20/6/2025 0625 

98 

TPCN IMMUFERYNA. Quy cách: 30 viên/hộp. 

Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm 

VINPHARMA. Ngày sản xuất: 18/03/2025. Hạn sử dụng: 

18/03/2028. Thương nhân chịu trách nhiệm công bố sản phẩm: 

Công Ty TNHH Dược Phẩm Quốc Bảo 

18/3/2025 0325 

99 

TPCN HEALTHY HEART-QB. Quy cách: 30 viên/hộp. 

Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm 

VINPHARMA. Ngày sản xuất: 08/04/2025. Hạn sử dụng: 

08/04/2028. Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản 

phẩm: Công Ty TNHH Dược Phẩm Quốc Bảo 

08/04/2025 0425 

100 

TPCN HEPA-QB. Quy cách: 60 viên/hộp. 

Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm 

VINPHARMA. Ngày sản xuất: 14/07/2025. Hạn sử dụng: 

14/07/2028. Thương nhân chịu trách nhiệm công bố sản phẩm: 

Công Ty TNHH Dược Phẩm Quốc Bảo 

14/07/2025 0725 

101 

TPCN ZUMI ONAKA-QB. Quy cách: 60 gói/hộp. 

Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm 

VINPHARMA. Ngày sản xuất: 18/02/2025. Hạn sử dụng: 

18/02/2028. Tổ chức chịu trách nhiệm sản phẩm: Công Ty TNHH 

Dược Phẩm Quốc Bảo 

18/02/2025 02225 

102 

TPCN PHOSTUT - QB. Quy cách: 30 viên/hộp. 

Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm 

VINPHARMA. Ngày sản xuất: 18/02/2025. Hạn sử dụng: 

18/02/2028. Thương nhân chịu trách nhiệm công bố sản phẩm: 

Công Ty TNHH Dược Phẩm Quốc Bảo 

18/02/2025 0225 

103 

TPCN IMMUGOL - QB (đông trùng hạ thảo cao linh chi). Quy 

cách: 60 viên/hộp. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược 

Mỹ phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 01/08/2024. Hạn sử 

dụng: 01/08/2027. Thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm: Công 

Ty TNHH Dược Phẩm Quốc Bảo 

01/8/2024 0824 

104 

TPCN NOKYOSO - QB. Quy cách: 60 viên/hộp. 

Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm 

VINPHARMA. Ngày sản xuất: 22/08/2024. Hạn sử dụng: 

22/08/2024 0824 
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22/08/2027. Thương nhân chịu trách nhiệm công bố sản phẩm: 

Công Ty TNHH Dược Phẩm Quốc Bảo 

105 

TPCN Đông Trùng Linh Chi. Quy cách: 40 viên/lọ x 2 lọ/hộp. Nhà 

sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm 

VINPHARMA. Ngày sản xuất: 06/03/2025. Hạn sử dụng: 

06/03/2028. Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công Ty 

Cổ Phần Dược Phẩm SAMJIN VIỆT NAM 

 

06/03/2025 
0325 

106 

TPCN ACTALIVER. Quy cách: 60 viên/hộp. Nhà sản xuất: Công 

ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm VINPHARMA. Ngày sản 

xuất: 01/04/2024. Hạn sử dụng: 01/04/2027. Thương nhân chịu 

trách nhiệm về chất lượng sản phẩm và phân phối: Công Ty Cổ 

Phần Nghiên Cứu và Phát Triển Dược Cổ Truyền Hoàng Gia 

01/04/2024 0424 

107 

TPCN ACTALIVER. Quy cách: 60 viên/hộp. Nhà sản xuất: Công 

ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm VINPHARMA. Ngày sản 

xuất: 05/10/2024. Hạn sử dụng: 05/07/2027. Thương nhân chịu 

trách nhiệm về chất lượng sản phẩm và phân phối: Công Ty Cổ 

Phần Nghiên Cứu và Phát Triển Dược Cổ Truyền Hoàng Gia 

 

05/10/2024 
1024 

108 

TPCN DERBON CALS. Quy cách: 6 vỉ x 10 viên/hộp. Nhà sản 

xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm VINPHARMA. 

Ngày sản xuất: 25/09/2023. Hạn sử dụng: 25/09/2026. Thương 

nhân chịu trách nhiệm về chất lượng và phân phối: Công Ty Cổ 

Phần Nghiên Cứu và Phát Triển Dược Cổ Truyền Hoàng Gia 

 

25/09/2023 
0923 

109 

TPCN AUSTRI LIVER. Quy cách: 30 viên/lọ x 2 lọ/hộp. Nhà sản 

xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm VINPHARMA. 

Ngày sản xuất: 08/03/2025. Hạn sử dụng: 08/03/2028. Thương 

nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Dược Mỹ phẩm VINPHARMA 

08/03/2025 02 

110 

TPCN SAMJIN LIVER. Quy cách: 5 viên/vỉ x 12 vỉ/hộp. Nhà sản 

xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm VINPHARMA. 

Ngày sản xuất: 01/04/2024. Hạn sử dụng: 01/04/2027. Thương 

nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm và phân phối: Công Ty Cổ 

Phần Dược Phẩm SAMJIN VIỆT NAM 

 

01/04/2024 
0424 

111 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ gan Actaliver. Quy cách: 30 

viên/hộp. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ 

phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 18/02/2025. Hạn sử dụng: 

18/02/2028. Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công Ty 

Cổ Phần Nghiên Cứu và Phát Triển Dược Cổ Truyền Hoàng Gia 

 

18/02/2025 
0225 

112 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ thận âm dương TW2. Quy cách: 

30 viên/hộp. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ 

phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 25/02/2025. Hạn sử dụng: 

25/02/2028. Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản 

phẩm: Công Ty Cổ Phần Nghiên Cứu và Phát Triển Dược Cổ 

Truyền Hoàng Gia 

25/2/2025 0225 

113 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ thận âm dương TW2. Quy cách: 

30 viên/hộp. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ 

phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 09/10/2023. Hạn sử dụng: 

09/10/2026. Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản 

9/10/2023 1023 
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phẩm: Công Ty Cổ Phần Nghiên Cứu và Phát Triển Dược Cổ 

Truyền Hoàng Gia 

114 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoạt huyết an thần Ducamax Plus. 

Quy cách: 30 viên/hộp.  Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Dược Mỹ phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 14/11/2023. Hạn 

sử dụng: 14/11/2026. Thương nhân chịu trách nhiệm và phân phối 

sản phẩm: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm UNITECHPHARM 

VIỆT NAM 

14/11/2023 1123 

115 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hỗ trợ Hoạt huyết, tăng cường tuần 

hoàn máu não Samjin Brain Plus. Quy cách: 10 viên/vỉ x 10 vỉ/hộp. 

Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm 

VINPHARMA. Ngày sản xuất: 18/02/2024. Hạn sử dụng: 

18/02/2027. Thương nhân công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm: 

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm SAMJIN VIỆT NAM 

 

18/02/2024 
0224 

116 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hiệu Maxco Canxi D bổ sung Canxi, 

Vitamin D. Quy cách: 5 ống (10ml)/vỉ x 4 vỉ/hộp. Nhà sản xuất: 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm VINPHARMA. Ngày 

sản xuất: 10/06/2025. Hạn sử dụng: 10/06/2028. Thương nhân 

chịu trách nhiệm về sản phẩm và công bố: Công Ty TNHH Dược 

Phẩm Duy Khương 

10/6/2025 0625 

117 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ gan  hiệu Samjin Liver Plus. Quy 

cách: 5 viên/vỉ x 20 vỉ/hộp.  

Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm 

VINPHARMA. Ngày sản xuất: 05/06/2024. Hạn sử dụng: 

05/06/2027. Thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm: Công Ty 

Cổ Phần Dược Phẩm SAMJIN VIỆT NAM 

05/6/2024 0624 

118 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe dầu cá hiệu Samjin Mum/ Omega3. 

Quy cách: 30 viên/hộp.  Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Dược Mỹ phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 18/01/2024. Hạn 

sử dụng: 18/01/2027. Thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm và 

công bố: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm SAMJIN VIỆT NAM 

 

18/01/2024 
0124 

119 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ gan hiệu Samjin Silymus. Quy 

cách: 5 viên/vỉ x 12 vỉ/ hộp.  Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Dược Mỹ phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 26/11/2024. 

Hạn sử dụng: 26/11/2027. Thương nhân chịu trách nhiệm sản 

phẩm: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm SAMJIN VIỆT NAM 

 

26/11/2024 
1124 

120 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ gan hiệu Samjin Silymus. Quy 

cách: 5 viên/vỉ x 12 vỉ/ hộp.  Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Dược Mỹ phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 02/04/2024. 

Hạn sử dụng: 02/04/2027. Thương nhân chịu trách nhiệm sản 

phẩm: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm SAMJIN VIỆT NAM 

 

02/04/2024 
0424 

121 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe  hiệu Samjin Brain Gold. Quy cách: 

10 viên/vỉ x 10 vỉ/hộp.  Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Dược Mỹ phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 20/10/2024. Hạn 

sử dụng: 20/10/2027. Thương nhân công bố và chịu trách nhiệm 

sản phẩm: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm SAMJIN VIỆT NAM 

 

20/10/2024 
1024 

122 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe  hiệu Samjin Brain Gold. Quy cách: 

10 viên/vỉ x 10 vỉ/hộp. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn 

 

20/03/2025 
0325 
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Dược Mỹ phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 20/03/2025. Hạn 

sử dụng: 20/03/2028. Thương nhân công bố và chịu trách nhiệm 

sản phẩm: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm SAMJIN VIỆT NAM 

123 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoạt huyết hiệu Samjin. Quy cách: 

10 viên/vỉ x 5 vỉ/hộp. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Dược Mỹ phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 18/02/2024. Hạn 

sử dụng: 18/02/2027. Thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm và 

công bố: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm SAMJIN VIỆT NAM 

 

18/02/2024 
0224 

124 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Gan hiệu Samjin Liver (200mg). Quy 

cách: 5 viên/vỉ x 12 vỉ/hộp.  Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Dược Mỹ phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 06/02/2025. 

Hạn sử dụng: 06/02/2028. Thương nhân chịu trách nhiệm công bố: 

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm SAMJIN VIỆT NAM 

 

06/02/2025 
0225 

125 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Samjin Omega 369. Quy cách: 100 

viên/hộp. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ 

phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 08/01/2025. Hạn sử dụng: 

08/01/2028. Thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm: Công Ty 

Cổ Phần Dược Phẩm SAMJIN VIỆT NAM 

8/1/2025 0125 

126 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe USTRA Q10(50mg). Quy cách: 30 

viên/hộp. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ 

phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 18/02/2025. Hạn sử dụng: 

18/02/2028. Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công Ty 

Cổ Phần Nghiên Cứu và Phát Triển Dược Cổ Truyền Hoàng Gia 

18/2/2025 0225 

127 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe OCGY Khang Nhi (100ml). Quy 

cách: 100ml/lọ. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược 

Mỹ phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 26/11/2024. Hạn sử 

dụng: 26/11/2027. Thương nhân chịu trách nhiệm và phân phối 

sản phẩm: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm UNITECHPHARM 

VIỆT NAM 

26/11/2024 1124 

128 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe OCGY Khang Nhi (100ml). Quy 

cách: 100ml/lọ. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược 

Mỹ phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 21/03/2023. Hạn sử 

dụng: 21/03/2026. Thương nhân chịu trách nhiệm và phân phối 

sản phẩm: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm UNITECHPHARM 

VIỆT NAM 

21/3/2023 0323 

129 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe OCGY CELINC, VitaminC (10ml). 

Quy cách: 10ml/ống x 20 ống/hộp. 

Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm 

VINPHARMA. Ngày sản xuất: 03/01/2025. Hạn sử dụng: 

03/01/2028. Thương nhân chịu trách nhiệm và phân phối sản 

phẩm: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm UNITECHPHARM VIỆT 

NAM 

 

03/01/2025 
0125 

130 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ăn ngon OCGY (10ml). Quy cách: 

10ml/ống x 20 ống/hộp. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Dược Mỹ phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 17/03/2025. Hạn 

sử dụng: 17/03/2028. Thương nhân chịu trách nhiệm và phân phối 

sản phẩm: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm UNITECHPHARM 

VIỆT NAM 

17/3/2025 0325 
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131 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng MAXKOGAST. Quy cách: 

10 viên/vỉ x 3 vỉ/hộp. 

Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm 

VINPHARMA. Ngày sản xuất: 02/04/2025. Hạn sử dụng: 

02/04/2028. Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công Ty 

Cổ Phần Nghiên Cứu và Phát Triển Dược Cổ Truyền Hoàng Gia 

 

02/04/2025 
0425 

132 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe PROBIOTIC BIOTYLUNI ( màu 

xanh). Quy cách: 3g/gói x 30 gói/hộp.  Nhà sản xuất: Công ty Cổ 

phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 

01/02/2025. Hạn sử dụng: 01/02/2028. Thương nhân chịu trách 

nhiệm và phân phối sản phẩm: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 

UNITECHPHARM VIỆT NAM 

1/2/2025 0225 

133 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe PROBIOTIC BIOTYLUNI ( màu 

hồng). Quy cách: 3g/gói x 30 gói/hộp.  Nhà sản xuất: Công ty Cổ 

phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 

25/03/2023. Hạn sử dụng: 25/03/2026. Thương nhân chịu trách 

nhiệm và phân phối sản phẩm: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 

UNITECHPHARM VIỆT NAM 

 

25/03/2023 
0323 

134 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ReLaxBrainz. Quy cách: 10 viên/vỉ x 

10 vỉ/hộp. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ 

phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 16/05/2024. Hạn sử dụng: 

16/05/2028. Thương nhân chịu trách nhiệm công bố: Công Ty Cổ 

Phần Dược Phẩm UNITECHPHARM VIỆT NAM 

 

16/05/2024 
0524 

135 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Samjin Vitamin E. Quy cách: 30 

viên/hộp. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ 

phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 02/04/2025. Hạn sử dụng: 

02/04/2028. Thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm: Công Ty 

Cổ Phần Dược Phẩm SAMJIN VIỆT NAM 

2/4/2025 0425 

136 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lutemax EYE. Quy cách: 10 viên/vỉ 

x 3 vỉ/hộp. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ 

phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 26/09/2024. Hạn sử dụng: 

26/09/202. Thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm: Công Ty Cổ 

Phần Dược Phẩm SAMJIN VIỆT NAM 

26/9/2024 0924 

137 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Samjin TrialCalci. Quy cách: 10 

viên/vỉ x 6 vỉ/hộp. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược 

Mỹ phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 06/01/2025. Hạn sử 

dụng: 06/01/2028. Thương nhân công bố sản phẩm: Công Ty Cổ 

Phần Dược Phẩm SAMJIN VIỆT NAM 

6/1/2025 0125 

138 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Samjin SiLyMus (trắng). Quy cách: 

5 viên/vỉ x 12 vỉ/ hộp. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Dược Mỹ phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 20/06/2024. Hạn 

sử dụng: 20/06/2027. Thương nhân chịu trách nhiệm và phân phối 

sản phẩm: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm SAMJIN VIỆT NAM 

 

20/06/2024 
0624 

139 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Samjin Đông trùng Linh Chi. Quy 

cách: 10 viên/vỉ x 6 vỉ/hộp. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Dược Mỹ phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 15/05/2024. 

Hạn sử dụng: 15/05/2027. Thương nhân chịu trách nhiệm về sản 

phẩm: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm SAMJIN VIỆT NAM 

15/5/2024 0524 
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140 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Samjin PHARTONE. Quy cách: 30 

viên/ lọ. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm 

VINPHARMA. Ngày sản xuất: 02/05/2024. Hạn sử dụng: 

02/05/2027. Thương nhân chịu trách nhiệm và phân phối sản 

phẩm: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm SAMJIN VIỆT NAM 

2/5/2024 0524 

141 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Samjin Vitamin E. Quy cách: 10 

viên/vỉ x 3 vỉ/hộp.Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược 

Mỹ phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 17/05/2024. Hạn sử 

dụng: 17/05/2027. Thương nhân công bố và chịu trách nhiệm sản 

phẩm: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm SAMJIN VIỆT NAM 

17/5/2024 0524 

142 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên thanh nhiệt mát gan CTW2. Quy 

cách: 40 viên/lọ. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược 

Mỹ phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 20/05/2024. Hạn sử 

dụng: 20/05/2027. Thương nhân chịu trách nhiệm và phân phối 

sản phẩm: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm UNITECHPHARM 

VIỆT NAM  

20/5/2024 0524 

143 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe OCGY CELIN C. Quy cách: 100 

ml/lọ. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm 

VINPHARMA. Ngày sản xuất: 01/04/2024. Hạn sử dụng: 

01/04/2027. Thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm: Công Ty 

Cổ Phần Dược Phẩm UNITECHPHARM VIỆT NAM  

 

01/04/2024 
0424 

144 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ANGRIMAX. Quy cách: 50 viên/ lọ. 

Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm 

VINPHARMA. Ngày sản xuất: 04/01/2025. Hạn sử dụng: 

04/01/2028. Thương nhân chịu trách nhiệm và phân phối sản 

phẩm: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm UNITECHPHARM VIỆT 

NAM  

4/1/2025 0125 

145 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Austriliver. Quy cách: 5 viên/vỉ x 12 

vỉ/hộp. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm 

VINPHARMA. Ngày sản xuất: 02/01/2024. Hạn sử dụng: 

02/01/2027. Thương nhân sản xuất và chịu trách nhiệm sản phẩm: 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm VINPHARMA 

02/1/2024 0124 

146 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Astradflex. Quy cách: 10 viên/vỉ x 3 

vỉ/hộp. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm 

VINPHARMA. Ngày sản xuất: 22/03/2024. Hạn sử dụng: 

22/03/2027. Thương nhân chịu trách nhiệm và phân phối sản 

phẩm: Công Ty Cổ Phần Nghiên Cứu và Phát Triển Dược Cổ 

Truyền Hoàng Gia 

22/3/2024 0324 

147 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MURA COOL - C. Quy cách: 10 

viên/vỉ x 5 vỉ/hộp. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược 

Mỹ phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 05/10/2024. Hạn sử 

dụng: 05/10/2027. Thương nhân chịu trách nhiệm và phân phối 

sản phẩm: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm UNITECHPHARM 

VIỆT NAM  

05/10/2024 1024 

148 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe VTM 7B with Gingseng. Quy cách: 

10 viên/vỉ x 10 vỉ/hộp. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Dược Mỹ phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 05/03/2025. Hạn 

05/3/2025 0325 
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sử dụng: 05/03/2028. Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm: 

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm UNITECHPHARM VIỆT NAM  

149 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe PROBIOTIC BIOTYL UNI (hồng). 

Quy cách: 3g/gói x 30 gói/hộp. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Dược Mỹ phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 

01/02/2025. Hạn sử dụng: 01/02/2028. Thương nhân chịu trách 

nhiệm và phân phối sản phẩm: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 

UNITECHPHARM VIỆT NAM  

01/02/2025 0225 

150 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ thận Âm dương CTW2. Quy cách: 

40 viên/lọ. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ 

phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 08/04/2025. Hạn sử dụng: 

08/04/2028. Thương nhân chịu trách nhiệm công bố sản phẩm: 

Công Ty Cổ Phần Nghiên Cứu và Phát Triển Dược Cổ Truyền 

Hoàng Gia 

08/04/2025 0425 

151 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CERTO BRAIN. Quy cách: 10 

viên/vỉ x 10 vỉ/hộp.Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược 

Mỹ phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 16/05/2024. Hạn sử 

dụng: 16/05/2027. Thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm: Công 

Ty Cổ Phần Dược Phẩm UNITECHPHARM VIỆT NAM  

16/5/2024 0524 

152 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bột dạ dày Uni Gastra. Quy cách: 

7g/gói x 14 gói/ hộp. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Dược Mỹ phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 01/04/2024. Hạn 

sử dụng: 01/04/2027. Thương nhân chịu trách nhiệm và phân phối 

sản phẩm: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm UNITECHPHARM 

VIỆT NAM  

01/4/2024 0424 

153 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DERBONE CALS. Quy cách: 30 

viên/lọ. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm 

VINPHARMA. Ngày sản xuất: 25/02/2025. Hạn sử dụng: 

25/02/2028. Thương nhân chịu trách nhiệm chất lượng và phân 

phối sản phẩm: Công Ty Cổ Phần Nghiên Cứu và Phát Triển Dược 

Cổ Truyền Hoàng Gia 

 

25/02/2025 
0225 

154 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DERBONE CALS. Quy cách: 30 

viên/lọ. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm 

VINPHARMA. Ngày sản xuất: 01/07/2023. Hạn sử dụng: 

01/07/2026. Thương nhân chịu trách nhiệm chất lượng và phân 

phối sản phẩm: Công Ty Cổ Phần Nghiên Cứu và Phát Triển Dược 

Cổ Truyền Hoàng Gia 

 

01/07/2023 
0723 

155 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cà gai leo Uni. Quy cách: 60 viên/lọ. 

Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm 

VINPHARMA. Ngày sản xuất: 24/03/2025. Hạn sử dụng: 

24/03/2028. Thương nhân phân phối và chịu trách nhiệm về chất 

lượng sản phẩm: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 

UNITECHPHARM VIỆT NAM   

24/3/2025 0325 

156 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoạt huyết an thần DUCAMAX. Quy 

cách: 10 viên/vỉ x 3 vỉ/hộp.Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Dược Mỹ phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 20/01/2024. 

Hạn sử dụng: 20/01/2027. Thương nhân chịu trách nhiệm và phân 

20/1/2024 0124 
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phối sản phẩm: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm UNITECHPHARM 

VIỆT NAM  

157 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Chanh đào mật ong UNITECH. Quy 

cách: 100ml/lọ. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược 

Mỹ phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 01/04/2024. Hạn sử 

dụng: 01/04/2027. Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm: 

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm UNITECHPHARM VIỆT NAM  

 

01/04/2024 
0424 

158 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CORDY INMUN. Quy cách: 

125ml/lọ. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ 

phẩm VINPHARMA.Ngày sản xuất: 06/01/2025. Hạn sử dụng: 

06/01/2028. Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công Ty 

Cổ Phần Nghiên Cứu và Phát Triển Dược Cổ Truyền Hoàng Gia 

06/01/2025 0125 

159 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoạt huyết an thần DUCAMAX. Quy 

cách: 30 viên/lọ. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược 

Mỹ phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 01/08/2024. Hạn sử 

dụng: 01/08/2027. Thương nhân chịu trách nhiệm và phân phối 

sản phẩm: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm UNITECHPHARM 

VIỆT NAM  

 

01/08/2024 
0824 

160 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe GROWTH UNI GOLD. Quy cách: 

100ml/lọ. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ 

phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 14/11/2023. Hạn sử dụng: 

14/11/2026. Tiếp thị và phân phối: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 

UNITECHPHARM VIỆT NAM  

14/11/2023 1123 

161 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe GROWTH UNI GOLD. Quy cách: 

100ml/lọ. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ 

phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 06/02/2025. Hạn sử dụng: 

06/02/2028. Tiếp thị và phân phối: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 

UNITECHPHARM VIỆT NAM  

6/2/2025 0225 

162 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe JUBEEN Nhiệt. Quy cách: 125ml/lọ. 

Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm 

VINPHARMA. Ngày sản xuất: 12/09/2023. Hạn sử dụng: 

12/09/2026. Thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm: Công Ty 

Cổ Phần Dược Phẩm UNITECHPHARM VIỆT NAM 

12/9/2023 0923 

163 

TPCN ZIN ZIN NUCARE. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Dược Mỹ phẩm VINPHARMA. Ngày sản xuất: 17/03/2025. 

Tổ chức chịu trách nhiệm về sản phẩm: CÔNG TY TNHH MTV 

NUCARE PHARMA 

17/3/2025 3225 

164 

TPCN NUCARE CALCI NANO D3K2DHA . Nhà sản xuất: Công 

ty Cổ phần Tập đoàn Dược Mỹ phẩm VINPHARMA. Thương 

nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: CÔNG TY TNHH 

MTV NUCARE PHARMA 

25/2/2025 0225 

165 

TPCN Mumim Kiddy . Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Dược Mỹ phẩm VINPHARMA. Thương nhân chịu trách nhiệm về 

chất lượng sản phẩm: CÔNG TY TNHH MTV NUCARE 

PHARMA 

10/6/2024 0624 
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